Báo cáo tóm tắt ĐTM Dự án: “Khai thác mỏ đá vôi làm xây dựng thông thường tại lèn Hung, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

I. Thông tin về dự án
- Thông tin chung về Dự án:

- Tên dự án: “Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại lèn Hung, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình”
- Chủ dự án: Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Hoàng Mai.
Địa chỉ: Thôn Lâm Lang, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Người đại diện: Bà Chung Thị Hoàng Mai    


Chức vụ: Chủ tịch HĐTV kiêm giám đốc
Điện thoại: 0903.374.999

- Địa điểm thực hiện: 
Khu vực khai thác nằm ở sườn phía Đông Nam của khối đá vôi Lèn Hung có diện tích 36.000 m2, chiều dài trung bình 330m, chiều rộng trung bình 140m, thuộc địa phận xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, được giới hạn bởi các điểm gốc có tọa độ hệ VN 2000, múi chiếu 30, kinh tuyến trục 1060 như sau:

Bảng 1.1: Tọa độ các điểm góc khu vực mỏ khai thác

	Điểm góc
	Toạ độ VN 2000 (KTT 106o, múi chiếu 3o)

	
	X (m)
	Y (m)

	1
	1.967.930,50
	522.825,60

	2
	1.968.126,71
	522.947,88

	3
	1.967.937,95
	523.214,84

	4
	1.967.862,58
	523.101,14

	5
	1.967.992,41
	523.046,62


Thuộc tờ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000 xã Châu Hóa, số hiệu tờ số 1 (10 – 974518 + 968518 + 968524 + 974524).

Toạ độ địa lý trung tâm (X = 17° 47' 39" ; Y = 106° 13' 3").

Khu mỏ khai thác cách thị trấn Đồng Lê khoảng 23km về phía Đông Nam; cách nhà máy xi măng Sông Gianh khoảng 4km về phía Tây Nam; là đất núi đá không có rừng cây, không có di tích lịch sử, văn hóa, quân sự và các công trình xây dựng quan trọng của Nhà nước; không thuộc khu bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, không có các loài nguy cấp, quý hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ; không thuộc danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, cảnh quan thiên nhiên được quy hoạch bảo vệ và nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025 tại Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình.

Khu vực mỏ có các phía tiếp giáp như sau:

- Phía Tây Nam giáp rừng Bạch đàn của Công ty trồng để chắn bụi;

- Phía Đông Bắc giáp núi đá;

- Phía Đông Nam giáp mỏ đá của Doanh nghiệp tư nhân Thắm Chính;

- Phía Tây Bắc giáp núi đá.

Khu vực bãi chế biến nằm tiếp giáp khu vực mỏ khai thác về phía Tây Nam được giới hạn bởi các điểm gốc có tọa độ hệ VN 2000, múi chiếu 30, kinh tuyến trục 1060 như sau:

Bảng 1.2: Tọa độ các điểm góc bãi chế biến

	Điểm góc
	Toạ độ VN 2000 (KTT 106o, múi chiếu 3o)

	
	X (m)
	Y (m)

	6
	1.967.914,77
	522.848,57

	7
	1.967.816,85
	523.043,11

	8
	1.967.820,00
	523.047,00

	4
	1.967.862,58
	523.101,14

	5
	1.967.992,41
	523.046,62

	1
	1.967.930,50
	522.825,60


Nhu cầu sử dụng đất của Dự án là 60.698 m2. Trong đó:

+ Khu mỏ khai thác: 36.000 m2

+ Khu đất bãi chế biến, bốc xúc: 24.698 m2 (trong đó: diện tích bãi chế biến, bốc xúc là 20.645m2, diện tích đường từ bãi bốc xúc về trạm nghiền sàng là 1.120 m2, diện tích mương thu nước mưa chảy tràn và hố lắng 39m2, diện tích trồng cây xanh là 3.164 m2).
Ngoài ra, Công ty có thuê quyền sử dụng đất của các hộ dân tiếp giáp phía Tây Nam bãi chế biến với diện tích 17.800 m2 để sử dụng làm hành lang an toàn. (Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất của Công ty với các hộ dân đính kèm ở phần Phụ lục). 

- Các hạng mục công trình xây dựng: 

- Các hạng mục công trình chính:
Để phục vụ quá trình khai thác theo dây chuyền công nghệ khai thác, Chủ dự án đã xây dựng các công trình dưới đây. Các công trình này tiếp tục được sử dụng trong thời gian tới mà không phải cải tạo.


a. Tuyến đường công vụ 

Tuyến đường bậc thang được xây dựng từ +10m lên +100m.

+ Chiều dài tuyến đường: 465m.


+ Chiều rộng nền đường: 2m.


+ Độ dốc dọc của tuyến đường: nhỏ hơn 500;


+ Góc nghiêng sườn đào: 700, 
+ Khối lượng đào nền đường: 250m3.

b. Tuyến đường vận tải từ bãi xúc đến trạm nghiền đập.

Tuyến đường được xây dựng từ +10m lên +15m.

+ Chiều dài tuyến đường: 160m.


+ Chiều rộng nền đường: 7m, chiều rộng phần xe chạy: 6m.


+ Độ dốc dọc của tuyến đường: imax= 12%; 


+ Góc nghiêng sườn đào: 700, góc nghiêng sườn đắp: 370.

+ Khối lượng đào nền đường: 2.000m3.
 
+ Khối lượng đắp: 1.000m3.

+ Mặt đường đá dăm nước 2 lớp, mỗi lớp đã lu lèn dày 15cm.

Trong suốt quá trình khai thác trước kia cũng như sắp tới chủ dự án thường xuyên sử dụng lượng đá base thải ra để đắp, lu lèn, tu sửa những đoạn hư hỏng trên tuyến đường này.

c.  Xây dựng bãi xúc mức +20m

Có các thông số cơ bản sau:


+ Chiều dài: 83m


+ Chiều rộng: 30m


+ Diện tích: 2.490m2

d.  Trạm nghiền sàng 
Hiện tại, Công ty đã có 01 dàn nghiền sàng 4 cần băng tải công suất 250 tấn/giờ, đảm bảo cho công suất khai thác 75.000m3/năm.
e. Tuyến đường vận tải từ đường liên xã Châu Hóa – Cao Quảng đến bãi chứa đá
+ Chiều dài tuyến đường: 500m 
+ Chiều rộng nền đường: 5m

+ Mặt đường rãi đá dăm.

Trong suốt quá trình khai thác trước kia cũng như sắp tới chủ dự án thường xuyên sử dụng lượng đá base thải ra để đắp, lu lèn, tu sửa những đoạn hư hỏng trên tuyến đường này.

- Các hạng mục công trình phụ trợ của Dự án:
Năm 2014, Công ty đã xây dựng khu phụ trợ gồm nhà ở cán bộ công nhân 220m2, xưởng cơ điện 35m2, kho chứa chất thải nguy hại 15m2.

Tuy nhiên, năm 2021 Công ty đã phá bỏ các hạng mục này, cán bộ công nhân của mỏ đá Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại Hoàng Mai sinh hoạt tại khu phụ trợ của mỏ đá Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Thắm Chính. 

Chất thải nguy hại của Công ty cũng tập kết chung với rác thải nguy hại của mỏ đá Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Thắm Chính. 

Công ty không sữa chữa máy tại xưởng cơ điện mà hợp đồng với các đơn vị sửa chữa xe máy trên địa bàn, các loại chất thải nguy hại dính dầu mỡ từ quá trình sữa chữa, bảo dưỡng xe sẽ được các đơn vị này thu gom và xử lý. Trong trường hợp có sự cố cần sửa chữa máy móc trên công trường, cán bộ công nhân sẽ thu gom CTNH vào các thùng chứa CTNH tại nhà kho chứa CTNH của mỏ đá Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Thắm Chính. Công ty Xây dựng – Thương mại Hoàng Mai sẽ làm hợp đồng thu gom CTNH với Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Thắm Chính.

- Các yếu tố nhạy cảm về môi trường:
Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường theo Luật Bảo vệ Môi trường 2020.
II. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường
	TT
	Hoạt động tạo nguồn gây tác động
	Nguồn gây tác động 

	I
	Giai đoạn hoạt động của Dự án

	I.1
	Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải

	1
	Chặt bỏ lớp thực vật trước khi khai thác
	Chất thải rắn

	2
	Nổ mìn, phá đá
	Bụi, khí thải.

	3
	Bốc xúc vận chuyển đá từ bãi bốc xúc về bãi chế biến
	Bụi, khí thải động cơ.

	4
	Hoạt động chế biến đá
	Bụi.

	5
	Hoạt động của các phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị.
	Bụi, khí thải (CO, SO2, NO2 và HC).

	6
	Hoạt động của công nhân
	Nước thải và chất thải rắn sinh hoạt.

	7
	Nước mưa chảy tràn
	Chất bẩn từ bề mặt khai thác.

	I.2
	Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

	1
	Hoạt động nổ mìn, khoan phá đá, chế biến đá.
	Tiếng ồn, chấn động;

Sự cố trượt lỡ đá, an toàn lao động;

Ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của người dân khu vực.

	2
	Hoạt động của các máy móc, thiết bị khai thác, chế biến.
	Tiếng ồn, rung.

	3
	Hoạt động của các phương tiện vận chuyển
	Tiếng ồn, rung. Gia tăng lưu lượng các phương tiện trên đường và các sự cố mất an toàn giao thông.

	4
	Hoạt động của công nhân
	Lây lan dịch bệnh, mâu thuẫn xã hội.


III. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh trong giai đoạn khai thác, chế biến
a) Nguồn phát sinh tác động liên quan đến chất thải

Quy mô, tính chất của các loại chất thải phát sinh trong giai đoạn này được trình bày như sau:

	TT
	Chất thải phát sinh
	Quy mô, tính chất

	1
	Bụi, khí thải
	- Bụi, khí thải phát sinh tại công trường: 

* Công đoạn khoan nổ mìn phá đá với tải lượng bụi: 877,4kg/lần nổ

* Công đoạn bốc xúc, đập đá sơ cấp, vận chuyển từ bãi bốc xúc về trạm nghiền sàng với nồng độ: 0,66 – 0,83 mg/m3
* Bụi phát sinh từ hoạt động nghiền sàng: 1,46 – 1,68 mg/m3
* Công đoạn vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ với nồng độ bụi: 1,2 – 1,6 mg/ m3
- Bụi phát tán trong khu vực mỏ khai thác, tác động đến CBCN làm việc tại Dự án; CBCN làm việc tại mỏ của DNTN Vàng bạc Thắm Chính gần dự án, và kéo dài trong suốt 15 năm khai thác.

- Bụi cuốn trên tuyến đường: chủ yếu ảnh hưởng đến người tham gia giao thông trên tuyến đường liên xã nối ra QL12A, các hộ dân sinh sống tại đoạn giao giữa đường liên xã với QL12A, bụi chỉ phát sinh khi có xe vận chuyển đi qua và sẽ kéo dài trong suốt 15 năm khai thác mỏ.

	2
	 Sinh hoạt của CBCN
	- Phát sinh hàng ngày; với tải lượng 1,28 m3/ngày đêm
- Tác động đến CBCN làm việc tại mỏ, môi trường đất, nước mặt, nước ngầm khu vực xung quanh điểm đổ thải và sẽ kéo dài trong suốt 15 năm khai thác mỏ.

	3
	Chất thải rắn
	- Phát sinh hàng ngày;

- Chất thải rắn: Tại khu mỏ với tải lượng: 12kg/ngày đêm

- Chất thải nguy hại: giẻ lau dầu mỡ với tải lượng 15kg/năm, dầu mỡ thải 70 lít/năm
- Tác động đến CBCN làm việc tại mỏ, môi trường đất, nước mặt, nước ngầm khu vực xung quanh điểm đổ thải và sẽ kéo dài trong suốt 15 năm khai thác mỏ.


- Các thông số ô nhiễm môi trường không khí chính gồm: SO2, NOx, CO, VOCs, hợp chất hydrocacbon.

- Thông số ô nhiễm nước thải sinh hoạt chính gồm: chất rắn lơ lửng (TSS), BOD5, COD, dầu mỡ, tổng nitơ (N), Amoni, tổng photpho (P), Coliform.

- Thông số ô nhiễm nước thải nhiễm xăng dầu chủ yếu là dầu và tạp chất hữu cơ.
b) Nguồn phát sinh tác động không liên quan đến chất thải 
* Tác động do tiếng ồn:

- Tiếng ồn do máy khoan phá đá: cường độ tiếng ồn do máy khoan xoay đập thủy lực gây ra ở mức 66 - 75 dBA (phạm vi 50m). Tiếng ồn này ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân điều khiển máy do thường xuyên tiếp xúc, công nhân làm việc tại Dự án và công nhân làm việc tại các dự án lân cận.
- Tiếng ồn do nổ mìn: Dự án sẽ sử dụng phương án nổ mìn theo đúng quy định của cơ quan cấp phép nên khi nổ mìn (nổ vi sai) sẽ giảm đáng kể tiếng ồn lớn phát sinh. Tuy nhiên, tiếng ồn tức thời do nổ mìn được vang đi xa, trong thời gian nổ mìn thường giám sát được tiếng nổ tức thời (cách tâm nổ 300m) khoảng 60 dBA. 

- Tiếng ồn do hoạt động của máy nghiền sàng: 

Theo kết quả giám sát tiếng ồn 2 đợt (đợt 2 năm 2021 và đợt 1 năm 2022 do Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và môi trường Quảng Bình thực hiện) tại khu vực giàn nghiền sàng đá, độ ồn tại khu vực này dao động trong khoảng 82,4 đến 84,0 dBA. So sánh kết quả trên với QCVN 24/2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiềng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc (≤ 85 dBA) cho thấy, tiếng ồn phát sinh tại các khu vực này có giá trị nằm trong giới hạn cho phép theo quy định.

Đối với môi trường xung quanh: Theo kết quả giám sát tiếng ồn 2 đợt (đợt 2 năm 2021, đợt 1 năm 2022 do Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và môi trường Quảng Bình thực hiện) tại khu vực văn phòng mức áp âm từ 69,1 - 69,5 dBA, nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT. 
- Tiếng ồn do bốc xúc và vận chuyển đá về giàn nghiền sàng: 

Tại khu mỏ: Theo kết quả giám sát tiếng ồn 2 đợt (đợt 2 năm 2021, đợt 1 năm 2022 do Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và môi trường Quảng Bình) tại khu vực bãi bốc xúc, độ ồn tại khu vực này dao động trong khoảng 74,8 đến 77,1 dBA. 
- Trên tuyến đường vận chuyển:
Dự báo mức ồn do phương tiện vận tải gây ra trên tuyến đường vận chuyển trung bình khoảng 65 - 75 dBA và sẽ vượt mức áp âm cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT -  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (≤ 70dBA từ 6h - 21h) khi có sự tham gia của nhiều phương tiện vận chuyển. 
* Tác động do độ rung

Độ rung sinh ra trong quá trình thi công chủ yếu là do hoạt động nổ mìn (chỉ phát sinh tức thời) và hoạt động của các phương tiện, máy móc, thiết bị tham gia khoan nổ mìn,... 

Mức rung động sinh ra từ các máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải ở vị trí cách xa 10m so với nguồn rung ở vào khoảng từ 63 - 80dB, còn mức rung sinh ra từ khoảng cách 30m đều có giá trị nhỏ hơn 75dB và nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 
* Tác động do chấn động khi nổ mìn phá đá: 


Trong quá trình khai thác chủ dự án sẽ tuân thủ theo đúng phương án nổ mìn được cơ quan có thẩm quyền cấp phép trước khi mỏ đi vào khai thác. Để đảm bảo các khoảng cách an toàn đến các công trình xung quanh và con người khi có hoạt động nổ mìn thì phải đảm bảo theo đúng mục 1 phụ lục 7 QCVN 01:2019/BCT, cụ thể như sau:
- Khoảng cách an toàn chấn động do nổ mìn: 32m;
- Khoảng cách an toàn do tác dụng sóng xung kích: 26m;
- Khoảng cách an toàn do tác dụng sóng đập không khí: 80m;
- Khoảng cách an toàn của các mảnh đá văng khi nổ mìn: đối với người là 300m, đối với thiết bị, công trình là150 m.
Đối với cụm dân cư gần nhất cách khu mỏ khoảng 430m về phía Tây Nam: tác động do chấn động, sóng xung kích, mảnh đá văng, sóng đập không khí đối với hoạt động nổ mìn phá đá của Dự án được đảm bảo.

- Đối với các đối tượng còn lại, bao gồm giàn nghiền sàng của mỏ, ruộng trồng lúa nước, trại nuôi cá của người dân, các công trình của Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Thắm Chính: đều không đảm bảo hoảng cách an toàn của các mảnh đá văng khi nổ mìn theo QCVN 01:2019/BCT nếu chủ dự án không thực hiện các biện pháp giảm thiểu đúng theo quy định. 

* Gia tăng lưu lượng các phương tiện vận tải:

Trong khu vực mỏ ngoài Dự án còn có mỏ đá của DNTN Vàng bạc Thắm Chính đang hoạt động nên quá trình vận chuyển đá đi tiêu thụ của 2 Dự án trên sẽ làm gia tăng mức độ và lưu lượng phương tiện tham gia vận chuyển, cung ứng đá nguyên liệu để thi công các công trình xây dựng, đặc biệt là các xe có tải trọng lớn sẽ gây hư hại nền đường, ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của người dân và cuộc sống của những hộ dân sinh sống hai bên tuyến đường liên xã như nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao, đặc biệt là tại các ngã 3, ngã tư. 
* Tác động đến giao thông của khu vực:
- Quá trình hoạt động của dự án sẽ góp phần làm gia tăng số lượng phương tiện giao thông trong khu vực và ảnh hưởng đến vấn đề đi lại hiện nay như nguy cơ xảy ra tắc đường và tai nạn giao thông sẽ cao hơn (đặc biệt là đoạn đường liên xã và đoạn giao giữa đường liên xã với Quốc lộ 12A). Sự gia tăng mật độ các phương tiện giao thông, quá trình lưu thông của các phương tiện trọng tải lớn sẽ gây nên những hư hỏng cho các tuyến vận chuyển. Bên cạnh đó, là vấn đề ô nhiễm môi trường do khói bụi gây ra bởi những phương tiện vận chuyển làm ảnh hưởng tới cộng đồng dân cư sinh sống hai bên tuyến vận chuyển và những người tham gia giao thông trên tuyến đường này.

* Khả năng trượt lỡ đá:


Theo báo cáo khảo sát thăm dò mỏ đá xây dựng Lèn Hung cho thấy khu mỏ chủ yếu là đá vôi, cứng chắc càng xuống sâu mức độ phong hóa giảm dần và đá càng tươi, cứng chắc. Cho nên nếu khai thác theo thiết kế được phê duyệt sẽ không để lại hàm ếch làm tăng nguy cơ trượt lở đá. Tuy nhiên, hiện khu mỏ áp dụng phương pháp khai thác khấu theo lớp đứng, từ ngoài vào trong, tại vị trí nổ mìn, khối đá sẽ bị nứt ra và lăn theo máng trượt về bãi bốc xúc. Quá trình đá lăn, đá rơi… về bãi bốc xúc dễ gây nguy hiểm cho công nhân làm việc tại mỏ. 

* Tác động đến sự phát triển kinh tế và xã hội của khu vực:

- Các tác động tích cực, bao gồm:

+ Tạo thêm công ăn việc làm cho một bộ phận lao động địa phương, góp phần thúc đẩy sự phát triển các hoạt động dịch vụ, thương mại trong khu vực.

+ Cung cấp một phần nhu cầu đá làm vật liệu xây dựng cho các công trình, dự án trên địa bàn huyện Tuyên Hóa và các huyện lân cận.

+ Góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền công nghiệp địa phương nói riêng và của tỉnh Quảng Bình nói chung, tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.

- Các tác động tiêu cực, bao gồm:

+ Hoạt động khai thác chế biến đá của Công ty làm gia tăng nồng độ bụi, khí thải và tiếng ồn cho môi trường khu vực, nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép.

c) Tác động do các rủi ro và sự cố môi trường 

* An toàn sức khỏe: 

* Sự cố cháy nổ có thể xảy ra do:

* Sự cố sạt lở bờ moong khai thác:

* Tai nạn lao động:

* Sự cố tai nạn giao thông:

* Sự cố nổ mìn bất khả kháng do yếu tố sét khi trời giông:

* Sự cố rung chấn gây nứt vỡ các công trình gần khu mỏ:
* Sự cố mất an toàn do mảnh đá văng: 

IV. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án
a) Về thu gom và xử lý 

- Nước thải sinh hoạt: 

Cán bộ công nhân của mỏ đá Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại Hoàng Mai sinh hoạt ăn ở tại khu phụ trợ của mỏ đá Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Thắm Chính. Do đó các công trình thu gom xử lý nước thải sẽ được đánh giá tại Báo cáo ĐTM của Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Thắm Chính. Công ty yêu cầu cán bộ công nhân có ý thức giữ vệ sinh chung, đảm bảo môi trường vệ sinh sạch sẽ.

- Nước mưa chảy tràn:

Nước mưa chảy tràn từ khu phụ trợ, bãi bốc xúc, chế biến đá thành phẩm, khu vực khai thác chảy theo địa hình về mương thoát nước kích thước (20x1,5x1m) tại bãi bốc xúc, được nối với hang Karst trong núi bằng cống bê tông ly tâm D1000, dài 15m, sau đó, chảy ra khe cạn (Rục Tranh) cách khu mỏ 100m về phía Đông Bắc và chảy về khu vực sông Gianh cách khu mỏ khoảng 1km về phía Đông Bắc.

b) Về thu gom và xử lý rác thải

a). Đối với rác thải sinh hoạt: Cán bộ công nhân của mỏ đá Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại Hoàng Mai sinh hoạt ăn ở tại khu phụ trợ của mỏ đá Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Thắm Chính. Do đó các công trình thu gom xử lý chất thải rắn sinh  hoạt sẽ được đánh giá tại Báo cáo ĐTM của Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Thắm Chính. Công ty yêu cầu cán bộ công nhân có ý thức giữ vệ sinh chung, đảm bảo môi trường vệ sinh sạch sẽ.

b). Giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại (CTNH):

Chất thải nguy hại của Dự án được thu gom tập kết tại kho chứa CTNH tại mỏ đá của Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Thắm Chính. Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại Hoàng Mai sẽ làm hợp đồng thu gom chất thải nguy hại với Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Thắm Chính. Việc thu gom và xử lý chất thải nguy hại đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan. 
c) Về thu gom và xử lý bụi, khí thải

* Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình nổ mìn khai thác đá, bốc xúc, đập đá sơ cấp:

- Áp dụng phương pháp nổ mìn được cấp có thẩm quyền cấp phép và loại chất nổ có cân bằng ôxy bằng hoặc xấp xỉ bằng không, loại chất nổ ít phát thải khí độc hại (như thuốc nổ ANFO). 

- Đối với việc sử dụng thuốc nổ cho một lần nổ và đường kính lỗ khoan luôn tuân thủ giấy phép do Sở Công thương cấp nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình nổ mìn khai thác. 

- Sử dụng đầu đập thủy lực để phá đá quá cỡ, giảm thiểu lượng thuốc nổ, qua đó giảm lượng khí thải phát sinh do nổ mìn.

- Nổ mìn theo hộ chiếu được cấp phép, đồng thời làm việc với DNTN Vàng bạc Thắm Chính để thỏa thuận thời gian nổ mìn nhằm tránh khoan, nổ mìn khai thác đá cùng lúc hoặc gần như cùng thời điểm qua đó tránh gây tác động cộng hưởng do nổ mìn gây ảnh hưởng tiêu cực đến dân cư khu vực. 

- Hạn chế nổ mìn khai thác đá vào thời điểm gió Tây Nam hoạt động mạnh để hạn chế bụi, khí thải từ quá trình nổ mìn phát tán ra môi trường khu vực.
* Bụi phát sinh trên tuyến đường vận chuyển đá từ khu vực bãi nghiền sàng ra tuyến đường nhựa:
Vệ sinh tuyến đường, phủ bạt thùng xe, giảm tốc độ, sử dụng xe có đặt tẹc chứa nước khoảng 1m3 để phun ẩm tuyến đường với tần suất 2 – 4 lần/ngày vào thời điểm thời tiết khu vực khô nóng nhiều gió… nên nồng độ bụi phát sinh trên tuyến đường vận chuyển này của Dự án đạt QCVN 05:2013/BTNMT.
* Bụi cuốn phát sinh trên đoạn đường nội mỏ:
Để hạn chế bụi cuốn trong quá trình vận chuyển trên đoạn đường nội mỏ, Công ty đã sử dụng thực hiện biện pháp phun ẩm trên đoạn đường này xe có đặt tẹc chứa nước khoảng 1m3 để phun ẩm tuyến đường với tần suất 2 – 4 lần/ngày vào thời điểm thời tiết khu vực khô nóng nhiều gió, đặc biệt khi gió Tây Nam hoạt động mạnh. Đồng thời hiện tại hai bên tuyến đường trồng cây keo lai mật độ 3.300 cây, bề rộng dải cây 2m, cây trồng khoảng 8 – 10 năm để chắn bụi. 


* Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ:
Để giảm thiểu hàm lượng bụi phát sinh trong giai đoạn vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ, Công ty đã tiến hành thực hiện các biện pháp sau:

Quy định xe chở đúng trọng tải, đúng nhiên liệu với thiết kế của động cơ và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về lưu thông xe.

Các phương tiện giao thông khi lưu thông được đăng kiểm định kỳ theo quy định, đạt các quy chuẩn và tiêu chuẩn khí thải, tiếng ồn theo điều lệ trật tự an toàn giao thông đường bộ và an toàn giao thông đô thị được ban hành.

Các chủ xe được yêu cầu phải đảm bảo các điều kiện về kỹ thuật xe, trình độ lái xe.

Các phương tiện vận chuyển đá được phủ bạt kín, và khồng chở đá vượt quá thùng xe để hạn chế đá rơi vãi trên các tuyến đường, đồng thời hạn chế bụi phát sinh gây ô nhiễm môi trường dọc tuyến đường vận chuyển.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khai thác mỏ trên địa bàn xã Châu Hóa (cụ thể với DNTN Vàng bạc Thắm Chính) thuê các hộ dân sinh sống dọc tuyến đường liên xã quét dọn vệ sinh thường xuyên hoặc sử dụng vòi nước phun ẩm vào thời điểm khu vực không mưa trên tuyến đường nhựa liên xã, đoạn giao giữa đường liên xã với đường HCM nhánh Đông để hạn chế bụi phát sinh. Tần suất phun ẩm 2 - 3 lần/ngày vào thời điểm khu vực không mưa, tăng tần suất phun ẩm lên 4 - 6 lần/ngày vào thời điểm nắng nóng, khô hanh kéo dài và có nhiều phương tiện vận chuyển. 

d) Các biện pháp bảo vệ môi trường khác

* Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn và độ rung


Trong quá trình hoạt động, Công ty đã áp dụng các biện pháp xử lý tiếng ồn như sau:

- Công ty sử dụng lượng thuốc nổ/1 lần nổ theo giấy phép được cấp thẩm quyền cấp phép, để giảm tác động tiêu cực của tiếng ồn phát sinh từ nổ mìn tới môi trường;

- Thống nhất với chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với DNTN Vàng bạc Thắm Chính để có lịch nổ mìn hợp lý (tránh 2 mỏ nổ mìn cùng một thời điểm để tránh gây cộng hưởng tiếng ồn và chấn động) đảm bảo không có ảnh hưởng của đá văng đến các khu vực lân cận;

- Thông báo thời gian nổ mìn cho các hộ dân trong khu vực, phối hợp chặt chẽ với DNTN Vàng bạc Thắm Chính để có kế hoạch lao động, sản xuất hợp lý nhằm đảm bảo an toàn cho CBCN làm việc tại các dự án này;

- Dự án đã bố trí nhà làm việc, khối văn phòng cách xa khu vực nghiền sàng, khu mỏ khai thác, là những nguồn có khả năng gây ồn lớn (cách khu vực nghiền sàng khoảng 160m về phía Bắc, cách khu mỏ khai thác 300 m về phía Đông Đông Nam);
- Định kỳ bảo dưỡng thiết bị máy móc, thiết bị, hệ thống nghiền sàng, tra dầu mỡ theo quy định nhằm hạn chế phát sinh tiếng ồn trong quá trình hoạt động;
- Nhanh chóng sửa chữa máy móc, thiết bị khi có sự gia tăng về tiếng ồn;

- Chăm sóc dải cây xanh dọc phía phía Đông bãi chế biến để hạn chế tiếng ồn lan truyền và ảnh hưởng đến CBNV làm việc tại các dự án lân cân và đời sống của người dân khu vực;
- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho công nhân làm việc tại bãi chế biến để tránh tác hại của tiếng ồn.


* Biện pháp hạn chế tác động đến kinh tế xã hội


- Phối hợp với chính quyền địa phương để quản lý những người từ địa phương khác đến sống và làm việc ở đây, và sẽ đăng ký tạm trú tạm vắng cho những đối tượng này;


- Hỗ trợ cho người dân và chính quyền địa phương trong việc xây dựng các công trình công cộng, phúc lợi xã hội.


* Biện pháp đảm bảo an toàn mảnh đá văng khi tiến hành nổ mìn

- Đối với bãi chế biến:

+ Dừng toàn bộ các hoạt động bốc xúc, chế biến đá trước khi tiến hành nổ mìn khai thác đá;

+ Di chuyển toàn bộ phương tiện, thiết bị khai thác (máy xúc, xe vận tải) tại bãi bốc xúc, chế biến và người làm việc tại các khu vực này ra khỏi bán kính nguy hiểm để đảm bảo an toàn trước và trong thời gian nổ mìn phá đá.

- Đối với mỏ đá của DNTN Vàng bạc Thắm Chính phía Tây khu mỏ không đảm bảo an toàn do mảnh đá văng do đó công ty tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các công ty liên quan để có kế hoạch di chuyển CBCN của các đơn vị liên quan ra khu vực an toàn trong thời gian nổ mìn phá đá, nhằm không gây mất an toàn về sức khỏe, tính mạng cho CBCN.

Đồng thời, trước khi khoan nổ mìn khoảng 10 phút Công ty sẽ cử người báo động bằng loa hoặc còi hú để thông báo cho người dân khu vực, công nhân làm việc tại Dự án và các dự án gần khu mỏ không đi vào khu vực nguy hiểm, đồng thời trước khi nổ mìn Công ty sẽ cử người cảnh giới để đảm bảo an toàn cho dân cư khu vực và người lao động tại các dự án trong khu vực.
* Biện pháp giảm thiểu những rủi ro, sự cố trong giai đoạn khai thác, chế biến

- Biện pháp giảm thiểu sự cố trượt lở đá

+ Đảm bảo góc dốc sườn tầng khai thác, sườn tầng kết thúc theo đúng quy định tại quy phạm khai thác mỏ hiện hành. Góc nghiêng sườn tầng khai thác là 700, góc nghiêng bờ mỏ kết thúc khai thác 550. Sau mỗi tầng khai thác cần lấy mẫu phân tích tính chất cơ lý của đất đá để tính toán chiều rộng và góc dốc bờ moong hợp lý.

+ Tiến hành kiểm tra các tảng đá treo, hàm ếch để kịp thời xử lý đảm bảo an toàn trước khi tiến hành khai thác, bốc xúc đá.

+ Quá trình khai thác mỏ tuân thủ các quy định tại QCVN 04:2009/BCT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên.

- Biện pháp giảm thiểu rủi ro trong quá trình sử dụng vật liệu nổ
+ Đảm bảo an toàn trong quá trình khoan nổ mìn

• Sử dụng thuốc nổ Anfo và phương pháp nổ mìn theo đúng quy định của cơ quan có thẩm quyền cấp phép nhằm đảm bảo an toàn;

• Tiến hành nổ mìn lỗ khoan nhỏ theo hộ chiếu nổ mìn được cấp phép.

- Biện pháp đảm bảo an toàn trong công tác xúc và vận chuyển:
• Công nhân lái máy xúc, máy gạt sẽ được học qua các lớp đào tạo chuyên môn và phải được chứng nhận. Hàng năm thì thợ lái chính và thợ lái phụ sẽ qua kiểm tra sát hạch và ghi kết quả vào hồ sơ cá nhân;

• Máy móc thiết bị có hộ chiếu riêng và đầy đủ các bộ phận bảo hiểm như: bộ phận che chắn, tín hiệu âm thanh, ánh sáng…;

• Chiều cao tầng, góc nghiêng sườn tầng được chọn cho phù hợp với loại máy xúc đang sử dụng.

- Biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động tại khu mỏ

Để giảm thiểu, ngăn ngừa sự cố xảy ra, Công ty đã áp dụng các biện pháp sau:

+ Không tiến hành khoan, đặt mìn vào thời điểm thời tiết khu vực mỏ có sấm chớp để hạn chế sự cố mìn nổ do bị sét đánh trung gây mất an toàn cho công nhân lao động;

+ Công ty đã cử công nhân thường xuyên theo dõi, quan sát các tầng khai thác để kịp thời xử lý các tảng đá treo, sự cố trượt lở đá có thể xảy ra;

+ Thường xuyên kiểm tra, theo dõi các thông số kỹ thuật cũng như điều kiện vận hành các thiết bị máy móc, đặc biệt là hệ thống xay nghiền đá;

+ Công nhân hoặc cán bộ vận hành được đào tạo và thực hành thao tác đúng cách khi có sự cố và luôn có mặt tại vị trí của mình thao tác và kiểm tra, vận hành đúng kỹ thuật;

+ Tiến hành kiểm tra, sửa chữa máy móc định kỳ. Trong những trường hợp có sự cố, công nhân vận hành sẽ được hướng dẫn và thực tập xử lý theo quy tắc an toàn; 

+ Trang bị và có qui định bắt buộc người lao động phải sử dụng trang bị bảo hộ lao động khi làm việc trong môi trường có nguy cơ ô nhiễm;

+ Bố trí lịch làm việc và nghỉ ngơi hợp lý.

- Phương án phòng chống cháy, nổ
Thực hiện đầy đủ các nội dung về PCCC đã được Công an phòng cháy chữa cháy tỉnh cấp phép. Đồng thời, xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy cho dự  án khi đi vào hoạt động, trang bị  đầy đủ các thiết bị cứu hỏa (bình chữa cháy MFZ8), định kỳ tập huấn các phương án phòng cháy, chữa cháy.

- Phương án phòng sự cố nổ mìn bất khả kháng do sét

Công ty tiếp tục duy trì biện pháp cũ là sẽ cử người thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng, khi thời tiết khu vực có giông sét thì không tiến hành đặt mìn, kíp nổ nhằm đảm bảo an toàn cho công nhân.

- Biện pháp giảm thiểu sự cố đá lăn từ trên cao


Trong quá trình nổ mìn có thể có các tảng đá treo ở trên cao chưa tách hoàn toàn với moong khai thác, các tảng đá treo lơ lửng này khi có chấn động nhẹ từ quá trình bốc xúc đá, khoan lỗ mìn… có thể lăn xuống phía dưới, gây mất an toàn cho người và phương tiện hoạt động bên dưới khu vực khai thác. Vì vậy, sau khi nổ mìn sẽ tiến hành kiểm tra hiện trường để nhanh chóng phát hiện và xử lý các tảng đá có nguy cơ lăn xuống phía dưới rồi mới tiếp tục cho công nhân làm việc.

m) Sự cố rung chấn gây nứt vỡ các công trình gần khu mỏ

+ Phối hợp với DNTN Vàng bạc Thắm Chính về thời gian nổ mìn, nhằm tránh nổ mìn cùng thời điểm gây cộng hưởng về rung chấn có thể làm rạn nứt các công trình xung quanh.

+ Trong quá trình nổ mìn luôn tuân theo thiết kế đã được cơ quan chức năng phê duyệt, lượng mìn trong một lần nổ không quá lượng nổ đã được cơ quan chức năng cấp phép để hạn chế rung chấn gây nứt vỡ các công trình gần mỏ.

V. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường

Căn cứ vào Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản. Căn cứ vào đặc điểm khu mỏ sau khi kết thúc khai thác và quy hoạch của địa phương để lựa chọn phương án cải tạo, phục hồi môi trường cho phù hợp. Căn cứ đặc điểm địa hình, địa chất của khu vực chúng tôi lựa chọn Phương án cải tạo, phục hồi môi trường cho khu mỏ như sau:

Tổng diện tích sử dụng đất của Dự án là 60.698 m2. Trong đó:

- Diện tích mỏ 36.000 m2;

- Diện tích bãi chế biến: 24.698 m2;

Ngoài ra, khu phụ trợ thuộc đất của Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Hoàng Mai nên không cải tạo phục hồi môi trường.

Khối lượng công việc cải tạo phục hồi môi trường được tính như sau:

- Đối với khu vực khai thác: 36.000 m2.Trong đó:

+ Diện tích để lại bờ mỏ là 15.753,8 m2: Sẽ để nguyên hiện trạng cho phục hồi tự nhiên.

+ Tạo hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn xung quanh đáy mỏ: Nhằm ngăn lượng nước mưa chảy tràn từ khu vực xung quanh núi đổ trực tiếp vào mỏ làm rửa trôi tầng đất phủ, trong quá trình đắp đất, Chủ dự án sẽ đắp đất đáy moong khai thác cách bờ moong kết thúc khai thác 1m để tạo thành hệ thống mương xung quanh mặt bằng kết thúc khai thác với kích thước L×B×H=548×1×0,7m. 

+ Diện tích mặt bằng kết thúc khai thác (cost +10m): 19.698,2m2. Sau khi kết thúc khai thác sẽ phủ đất màu dày 0,7m, diện tích 19.698,2m2, san gạt tạo mặt bằng, trồng cây xanh. Đất được lấy tại mỏ đất xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa đã được Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025 theo Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình, cự ly vận chuyển 7km.

- Diện tích bãi chế biến (bãi bốc xúc, bãi xay chế biến đá thành phẩm, cây xanh): 24.698m2. Cụ thể như sau:

+ Diện tích bãi chứa đá thành phẩm, bãi xay chế biến: Có diện tích 20.366m2. Phần diện tích này, trước đây vốn là nền đất tự nhiên nên sau khi kết thúc khai thác sẽ tháo dỡ hệ thống nghiền, cào bóc lớp đá phủ bề mặt (dày khoảng 20cm) và tiến hành trồng cây phục hồi môi trường mà không cần đắp thêm đất màu.

+ Diện tích khu phụ trợ (220m2), xưởng cơ điện (35m2), kho chứa CTNH (15m2): Tổng diện tích 270m2, sau khi kết thúc khai thác sẽ tiến hành tháo dỡ công trình, san gạt tạo mặt bằng cục bộ và trồng cây xanh.

+ Mương thoát nước bãi chế biến và hố lắng: Mương thoát nước có kích thước 20x1,5x1m, diện tích 30m2 và hố lắng kích thước 3x3m, diện tích 9m2 sẽ được nạo vét, khơi thông mương. Giữ nguyên để lắng và thoát nước mưa chảy tràn cho bãi chế biến.

- Đường nội mỏ: Dài 160m, rộng 7m, diện tích 1.120m2. Tuyến đường này được giữ lại phục vụ công tác phục hồi môi trường của Dự án, cũng như chăm sóc cây sau này

+ Diện tích hành lang cây xanh: Có diện tích 3.173m2 sẽ trồng cây xanh phục hồi môi trường do hiện trạng ban đầu của khu vực này là đất.

- Tuyến đường vận tải từ đường liên xã Châu Hóa – Cao Quảng đến bãi chứa đá: Dài 500m, rộng 5m, diện tích 2.500m2. Tuyến đường này được giữ lại phục vụ công tác phục hồi môi trường của Dự án, cũng như chăm sóc cây sau này.
Phương án cụ thể được trình bày như sau:

Cải tạo khu vực mỏ để trồng cây Keo lá tràm 

Chỉ số phục hồi đất cho phương án 2 được tính như sau:

Ip   =   (Gm – Gp)/Gc

Trong đó:

+ Gm: giá trị đất đai sau khi phục hồi. Đất sau khi phục hồi được xếp vào loại đất trồng rừng sản xuất, theo đơn giá quy định trong Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình, giá trị đất rừng sản xuất tại khu vực dự án là 4.000 đồng/m2, tổng diện tích đất của khu mỏ là 36.000m2. Như vậy, tổng giá trị đất đai sau phục hồi của phương án 1 là Gm = 144.000.000 đồng. 
+ Gp: tổng chi phí phục hồi đất để đạt được mục đích sử dụng là: 1.818.431.000 đồng. (Căn cứ theo dự toán)

+ Gc: giá trị nguyên thuỷ của đất đai trước khi mở mỏ ở thời điểm tính toán, đất tại khu vực trước thời điểm mở mỏ là đất rừng sản xuất. Theo quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành theo Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình thì Gc = 4.000 đồng/m2. Do đó, tổng giá trị nguyên thủy của đất đai khu vực trước khi mở mỏ là Gc =144.000.000 đồng. 

Chỉ số phục hồi đất cho phương án 2 là Ip = - 11,63

Tính toán khoản tiền ký quỹ và thời điểm ký quỹ
Công ty đang tiến hành khai thác theo giấy phép số Giấy phép khai thác khoáng sản số 2778/GP-UBND ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình, trong quá trình khai thác từ năm 2014 đến nay, Công ty đã thực hiện ký quỹ phục hồi môi trường. Tổng số tiền đã Ký quỹ đến ngày 14/5/2020 là: 125.947.651 đồng. Vậy số tổng số tiền Công ty cần ký quỹ là: 

Mdt = 1.818.431.000– 125.947.651 = 1.692.483.662 đồng
Theo Báo cáo kinh tế kỹ thuật khai thác mỏ của Dự án thì thời gian tuổi thọ mỏ là 10 năm. Theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản có thời hạn từ 10 đến dưới 20 năm, Công ty được phép ký quỹ nhiều lần. Mức tiền ký quỹ hằng năm là:

- Số tiền ký quỷ hằng năm là:

A1 = A2 = A3 = A4 = 1.692.483.662 đồng/10 năm 
                                          = 169.249.000 đồng/năm.
* Thời điểm ký quỹ:
Theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 và Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản thì Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Hoàng Mai thực hiện ký quỹ môi trường trước ngày 31 tháng 01 của năm kí quỹ (bắt đầu từ khi được cấp giấy phép khai thác).

2.5. Danh mục công trình bảo vệ môi trường chính của Dự án
Danh mục các công trình bảo vệ môi trường của Dự án được thể hiện ở bảng dưới đây:
	TT
	Các công trình BVMT
	Tình trạng hiện tại
	Phương án

thực  hiện

	1
	Nước thải đen
	Bể tự hoại 3 ngăn tại xưởng cơ điện có V = 4m3 và tại nhà văn phòng có V = 5m3, định kỳ thuê đơn vị đủ chức năng đến hút và xử lý.
	Đã có
	Tiếp tục sử dụng

	2
	Nước thải xám
	Hố lắng tự thấm tại xưởng cơ điện có V = 2m3 và tại nhà văn phòng có V = 4m3.
	Đã có
	Tiếp tục sử dụng

	3
	Nước mưa chảy tràn
	Mương thoát nước tại bãi bốc xúc có kích thước 20x1,5x1m nối với hang ngầm trong núi bằng cống bê tông ly tâm D1000, dài 15m, sau đó, chảy ra khe cạn (Rục Tranh) cách khu mỏ 100m về phía Đông Bắc 
Khe có kích thước rộng 2m, sâu 1,5m chạy dọc tuyến đường từ khu mỏ ra đường liên xã thoát ra khe cạn (Rục Tranh).
	Đã có
	Tiếp tục sử dụng

	
	
	Hố lắng kích thước 3x3x2m để lắng nước mưa chảy tràn
	Chưa có
	Sẽ bổ sung

	4
	Bụi
	Bồn chứa nước 3m3 và hệ thống ống dẫn phun nước dập bụi tại phễu tiếp nhận nguyên liệu và máy nghiền côn.
	Đã có
	Tiếp tục sử dụng. Đồng thời bổ sung thêm 02 vòi phun sương.

	
	
	03 vòi phun sương tại mỗi đầu rơi xuống của đá thành phẩm (cuối cần băng tải). 
	Chưa có
	Sẽ bổ sung 

	
	
	01 xe bồn chở nước phun ẩm.
	Đã có
	Tiếp tục sử dụng.

Tăng tần suất phun ẩm.

	
	
	Giàn phun ẩm dọc tuyến đường đất nối từ bãi chế biến ra đường liên xã.
	Đã có
	Tiếp tục sử dụng.

	
	
	Giàn phun ẩm khu vực chế biến đá bột.
	Chưa có
	Sẽ bổ sung 

	5
	Rác thải sinh hoạt thông thường
	Thùng chứa rác thải sinh hoạt 50 lít.
	Đã có
	Tiếp tục sử dụng

	6
	Chất thải nguy hại
	Thùng chứa chất thải nguy hại 100 lít, 50l có dán nhãn cảnh báo.

Nhà kho có S = 15m2, có biển cảnh báo.
	Đã có

	Tiếp tục sử dụng

	7
	Đất đá thải
	Tận dụng tu sửa các tuyến đường bị hư hỏng.
	Đã có
	Tiếp tục sử dụng


5.6. Chương trình giám sát chất lượng môi trường 
Đối với Dự án, không có hoạt động xây dựng cơ bản mỏ nên chương trình giám sát môi trường chỉ thực hiện trong giai đoạn khai thác mỏ.

a) Quan trắc bụi, khí thải, độ rung, tiếng ồn

- Chỉ tiêu giám sát: bụi, độ rung, tiếng ồn.

- Vị trí giám sát: 

+ K1: Tại đoạn giao giữa tuyến đường vận chuyển đá từ khu vực bãi nghiền sàng ra tuyến đường nhựa 

+ K2: Tại đoạn đường nội mỏ đoạn gần bãi bốc xúc đá.

+ K3: Tại khu vực nghiền sàng đá.

- Tần suất giám sát: 03 tháng 1 lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.

- Quy chuẩn đánh giá: 

+ QCVN 02:2019/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bụi – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc;

+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

+ QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

c) Giám sát chất lượng nước mưa chảy tràn

- Chỉ tiêu giám sát: pH, SS, BOD5, COD.

- Vị trí giám sát: Tại cầu Bảy Thước cách khu mỏ khoảng 350m về phía Đông.

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Quy chuẩn giám sát: QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

d) Giám sát công tác thu gom và xử lý chất thải rắn, CTNH

- Thông số giám sát: khối lượng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao

nhận chất thải. 

- Vị trí giám sát: khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công

nghiệp thông thường, chất thải nguy hại.

- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục.

- Quy định áp dụng: Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan. 

e) Giám sát các vấn đề môi trường khác

- Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Dự án.

- Nội dung giám sát: các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục.
VI. Kết luận, kiến nghị và cam kết
- Kết luận

Trên cơ sở những phân tích, đánh giá các tác động của Dự án "Khai thác mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại lèn Bạc”, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, có thể rút ra một số kết luận sau:

- Quá trình khai thác sẽ gây ra các tác động khác nhau lên các thành phần môi trường khu vực là không tránh khỏi, nhưng mức độ tác động và phạm vi ảnh hưởng không lớn, có thể chấp nhận được. Các tác động chính là do bụi, khí thải, tiếng ồn phát sinh từ quá trình nổ mìn khai thác đá, nghiền sàng đá tại bãi chế biến và vận chuyển đá đi tiêu thụ. Ngoài ra, hoạt động sinh hoạt của công nhân sẽ phát sinh , chất thải rắn gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường khu vực dự án.

Để khống chế và giảm thiểu các tác động có hại đến môi trường, chúng tôi sẽ áp dụng các phương pháp khống chế ô nhiễm và hạn chế các tác động tiêu cực đến môi trường như đã trình bày trong báo cáo. Khi áp dụng các phương pháp khống chế này, chúng tôi đảm bảo cải tạo cảnh quan theo hướng tích cực, giảm được các tải lượng ô nhiễm môi trường, phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường hiện hành. Những biện pháp cụ thể sau đây:

+ Tuân thủ nghiêm ngặt quy định khoan nổ mìn, áp dụng và cải tiến công nghệ nổ mìn mới với thuốc nổ, phụ kiện mới để phù hợp, bố trí hệ thống lỗ khoan và bãi mìn hợp lý. Áp dụng các kết quả tốt trong xử lý đá quá cỡ bằng cách không nổ mìn (sử dụng đầu đập thủy lực).

+ Sử dụng thiết bị nghiền sàng kết hợp thiết bị phun ẩm. Tưới nước đường vận tải mỏ, trồng cây xanh ven đường và xung quanh khu vực khai thác, chế biến đá. 

+ Tiến hành cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định sau khi kết thúc khai thác, phù hợp với điều kiện tự nhiên, khu vực cũng như kế hoạch sử dụng đất của dự án sau khi kết thúc khai thác. 

+ Công ty sẽ cử cán bộ chuyên trách về vệ sinh, ATLĐ và bảo vệ môi trường để theo dõi, giám sát nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.

+ Thực hiện chương trình giám sát môi trường hàng năm và báo cáo với các cơ quan chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo quy định.

Với bản báo cáo đánh giá tác động môi trường này, các luận chứng của dự án đã được hoàn chỉnh và mang tính khả thi rõ rệt.

- Kiến nghị

Để hài hoà các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, không những cần phải có sự tham gia phối hợp của chủ dự án với các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội, người dân và các đơn vị kinh doanh, sản xuất khác trên địa bàn. Chủ dự án kiến nghị với chính quyền địa phương, các ban ngành chức năng và các đơn vị kinh doanh, sản xuất có liên quan trên địa bàn phối hợp với chủ dự án để thực hiện tốt hơn việc bảo vệ môi trường chung cho toàn khu vực.
- Cam kết:
- Chủ dự án cam kết về độ chính xác, trung thực của các thông tin, số liệu, tài liệu cung cấp trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.
- Cam kết có biện pháp, kế hoạch, nguồn lực để thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án; thực hiện đầy đủ các ý kiến đã tiếp thu trong quá trình tham vấn; chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường thiệt hại nếu để xảy ra sự cố môi trường trong quá trình xây dựng và vận hành dự án.

- Cam kết phương tiện phải tuân thủ theo trọng tải phù hợp với cấp đường đi vào dự án, đảm bảo không làm xuống cấp và hư hỏng các tuyến đường, đặc biệt tuyến đường bê tông liên xã do dân tự đầu tư xây dựng; chủ dự án phải làm việc với các địa phương để thỏa thuận phương án vận chuyển đá đi tiêu thụ qua các tuyến đường giao thông nông thôn của các xã có liên quan, trường hợp nếu để hư hỏng chủ dự án phải có trách nhiệm khắc phục, sửa chữa.
- Cam kết đảm bảo tính khả thi khi thực hiện trách nhiệm của chủ dự án đầu tư sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung bảo vệ môi trường nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và các yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
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